
 

 

Bài 2 trang 171 SGK Toán 4 

Đề bài: 

Viết số thích hợp vào chỗ chấm : 

a) 5 giờ = … phút 

3 giờ 15 phút = .. phút 

420 giây = … phút 

 giờ = … phút 

  

b) 4 phút = … giây 

3 phút 25 giây = … giây 

2 giờ = … giây 

phút = … giây 

c) 5 thế kỉ = … năm 

 thế kỉ = … năm 

12 thế kỉ = … năm 

2000 năm = … thế kỉ 

Lời giải: 

Chẳng hạn : 420 giây = … phút (?) 

420 : 60 = 7 

Vậy 420 giây = 60 giây × 7 = 7 phút 

 giờ = 60 phút : 12 = 5 phút 

Hoặc :  giờ = 60 phút ×1/12=5 phút. 
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3 giờ 15 phút = .. phút 

3 giờ 15 phút = 3 giờ + 15 phút = 180 phút + 15 phút = 195 phút 

2 giờ = … giờ 

1 giờ = 60 giây × 60 = 3600 giây 

2 giờ = 3600 giây × 2 = 7200 giây. 

a) 5 giờ = 300 phút 

3 giờ 15 phút = 195 phút 

420 giây = 7 phút 

 giờ = 5 phút 

b) 4 phút = 240 giây 

3 phút 25 giây = 205 giây 

2 giờ = 7200 giây 

 phút = 6 giây 

c) 5 thế kỉ = 500 năm 

 thế kỉ = 5 năm 

12 thế kỉ = 1200 năm 

2000 năm = 20 thế kỉ 

 


